	DANH MỤC ĐỀ ÁN
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2008 CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 364/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh)

	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Tên đề án, chương trình, dự án
	Cấp trình
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp 
soạn thảo

	
	
	Trình TT UBND tỉnh
	Trình phiên họp
	Trình kỳ họp HĐND 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Tháng 01
	 
	Phiên họp 44
	 
	 
	 

	1
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	2
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	3
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định cụ thể hoá một số điều của Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ
	 
	x
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 

	4
	Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển KTXH các xã vùng biên giới Việt Lào giai đoạn 2006 - 2020
	 
	x
	 
	Ban Dân tộc
	 

	5
	Phương án tổ chức hoạt động phục vụ tết nguyên đán Mậu Tý 2008
	 
	x
	 
	Sở VHTT, Sở TMDL, Sở Y Tế, Sở GTVT, Công an tỉnh
	 

	6
	Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan đơn vị 
có liên quan

	7
	Chương trình thanh tra năm 2008
	x
	 
	 
	Thanh tra tỉnh
	Các cơ quan đơn vị 
có liên quan

	8
	Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản qui phạm pháp luật năm 2008
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan đơn vị 
có liên quan

	9
	Đề án kiện toàn tổ chức và biên chế Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	Sở Nội vụ

	10
	Kế hoạch tổng thể triển khai chính sách Trợ giúp pháp lý cho người nghèo trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn (2007-2010) trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp 
	Ban Giảm nghèo tỉnh

	11
	Đề án thành lập Trung tâm Hoạt động thể dục - thể thao tỉnh thuộc Sở Thể dục - Thể thao
	x
	 
	 
	Sở Thể dục - Thể thao
	Sở Nội vụ

	12
	Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; phương hướng, nhiệm vụ đến 2010, 2015
	x
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy

	13
	Kế hoạch tổ chức kiểm tra, công nhận tỉnh Sơn La đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào thời điểm năm 2007
	x
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy

	14
	Phương án điều hành ngân sách Qúy I năm 2008 theo Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XII kỳ họp thứ 9
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	 
	Tháng 02
	 
	Phiên họp 45
	 
	 
	 

	15
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	16
	Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ chi tiết một số nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2008 (số vốn chưa phân bổ)
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	17
	Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết qui định về phân cấp và quy trình cho phép lập dự án, phê duyệt dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ban, ngành liên quan

	18
	Phương án sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp quốc doanh và các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh
	x
	 
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Nội vụ và các ngành liên quan

	19
	Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập thị xã Mộc Châu
	 
	x
	x
	Sở Nội vụ 
	Các Sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Mộc Châu

	20
	Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 96/2006/NQ-HĐND ngày 13/3/2006 về việc quy định chế độ phụ cấp đối với Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi, nhân viên thú y cấp xã
	 
	x
	x
	Sở Nội vụ 
	Sở Tài chính và các ngành liên quan

	21
	Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết qui định chế độ, định mức chi hoạt động của HĐND các cấp  tỉnh Sơn La (thay thế Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 về việc quy định tạm thời chế độ, định mức chi hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La 
	 
	x
	x
	Sở Tài chính 
	Các Sở, ban, ngành liên quan

	22
	Kế hoạch chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2008-2010
	 
	x
	 
	Sở Y tế
	Các ngành liên quan

	23
	Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ phát triển Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện giai đoạn 2007-2010
	 
	x
	 
	Sở Y tế
	Các ngành liên quan

	24
	Kế hoạch triển khai xây dựng Trạm Y tế xã theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ
	 
	x
	 
	Sở Y tế
	Các ngành liên quan

	25
	Chương trình phát triển khuyến công giai đoạn 2008-2012
	 
	x
	 
	Sở Công nghiệp
	 

	26
	Qui chế quản lý bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	 
	x
	 
	Sở Văn hóa - Thông tin
	 

	27
	Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" giai đoạn 2006-2010
	x
	 
	 
	Sở Văn hóa - Thông tin
	 

	 
	Tháng 3
	 
	Phiên họp 46
	 
	 
	 

	28
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng qúi I; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 và qúi II năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	29
	Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành, các cấp đối với doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các sở, ngành 
liên quan

	30
	Hoàn thiện báo cáo giải trình các nội dung về đầu tư XDCB theo Nghị quyết số 140/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Thanh tra tỉnh

	31
	Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ điểm 2, mục II Nghị quyết số 71/2003/NQ-HĐND ngày 18/7/2003 của HĐND tỉnh khóa XI về qui định mức thu một số khoản phí và một số khoản thu trên địa bàn tỉnh Sơn La
	 
	x
	x
	Sở Tài chính 
	Các ngành liên quan

	32
	Báo cáo kết quả rà soát nợ đọng thuế; giải pháp xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế
	 
	x
	 
	Cục thuế tỉnh
	UBND các huyện, 
thị xã

	33
	Đề án phát triển nguồn lợi thủy sản Hồ Thủy điện Hòa Bình và Hồ Thủy điện Sơn La gắn với ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân định cư ven hồ
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các ngành có
 liên quan

	34
	Đề án xây dựng mạng lưới dịch vụ khuyến nông vùng nông thôn và tái định cư
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các ngành liên quan

	35
	Đề án phát triển thuỷ lợi và cấp nước sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các ngành liên quan

	36
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Mục đ, Nghị quyết số 64/2003/NQ-HĐ ngày 11/01/2003 của HĐND tỉnh về việc xây dựng thị trấn Mộc Châu lên thị xã.
	 
	x
	x
	 
	 

	37
	Phương án điều hành ngân sách Qúy II năm 2008 và bổ sung trợ cấp cân đối
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	38
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề án quy hoạch, kế hoạch dạy nghề tỉnh Sơn La đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020
	 
	x
	x
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các ngành liên quan

	39
	Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng thuộc thị xã Sơn La (đợt 2)
	 
	x
	x
	Sở Văn hóa - Thông tin
	Các cơ quan 
liên quan

	40
	Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 5 ngày 25/01/1997 về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng, hiệu qủa dạy và học trong hoạt động giáo dục - đào tạo
	 
	x
	x
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các cơ quan 
liên quan

	41
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt KH tổng thể triển khai thực hiện đề án Chương trình kiên cố trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh Sơn La
	 
	x
	x
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các cơ quan
 liên quan

	42
	Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh
	x
	 
	 
	Sở Giao thông vận tải
	 

	43
	Dự thảo cơ chế phối hợp với giữa các sở, ngành trong các lĩnh vực:
	x
	 
	 
	Sở Nội vụ
	 

	
	 - Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
	
	 
	 
	
	Sở Kế hoạch và
 Đầu tư 

	
	 - Giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai; tài nguyên khoáng sản
	
	 
	 
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	
	 - Giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án công nghiệp
	
	 
	 
	
	Sở Công nghiệp

	44
	Phương án kiện toàn và sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo các Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ
	 
	x
	 
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành 
liên quan

	45
	Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Sơn La 
	x
	x
	x
	Sở Công nghiệp
	 

	 
	Tháng 4
	 
	Phiên họp 47
	 
	 
	 

	46
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	47
	Đề án nâng cấp bệnh viện tuyến huyện
	 
	x
	x
	Sở Y tế
	Các ngành liên quan

	48
	Đề án khoanh vùng cấm hoạt động khoáng sản
	 
	x
	x
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 

	49
	Qui hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sơn La 
	 
	x
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 

	50
	Qui hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La 
	 
	x
	x
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 

	51
	Chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập và phát triển 
	 
	x
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 

	52
	Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp 
	 
	x
	 
	Sở Bưu chính viễn thông
	Các Sở, ngành 
liên quan

	53
	Đề án hỗ trợ 4 bản phát triển du lịch văn hóa cộng đồng tại huyện Mộc Châu và thị xã 
	 
	x
	 
	Sở Thương mại - Du lịch
	UBND Thị xã + UBND huyện Mộc Châu

	54
	Đề án quy hoạch trung tâm huyện lỵ Mộc Châu mới 
	 
	x
	x
	Sở Xây dựng
	 

	55
	Đề án đầu tư chiều sâu nâng cấp, đổi mới phương tiện vận tải thuỷ
	x
	 
	 
	Sở Giao thông - Vận tải
	 

	56
	Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Sơn La giai đoạn 2008-2010, 2015
	 
	x
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	UBND các huyện, thị

	57
	Phương án đẩy nhanh tiến độ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	58
	Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết mức thu phí tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tại các công trình thể dục thể thao
	 
	x
	x
	Sở Tài chính
	Sở Thể dục - Thể thao

	59
	Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về chế độ phụ cấp hàng tháng cho cán bộ phụ trách thể dục thể thao xã, phường, thị trấn
	 
	x
	x
	Sở Tài chính
	Sở Thể dục - Thể thao

	60
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các ngành có liên quan

	61
	Đề án kiện toàn và đổi mới hệ thống khuyến nông cơ sở
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	62
	Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010 và đến năm 2020
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	63
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch bảo vệ và phát triển vốn rừng giai đoạn 2007-2010
	 
	x
	x
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các ngành liên quan

	64
	Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề án và kế hoạch thực hiện xã hội hóa các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008-2010 
	 
	x
	x
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các ngành liên quan

	65
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề án và kế hoạch thực hiện xã hội hóa các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế tỉnh Sơn La giai đoạn 2008-2010
	 
	x
	x
	Sở Y tế
	Các ngành liên quan

	66
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề án và kế hoạch thực hiện xã hội hóa các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa tỉnh Sơn La giai đoạn 2008-2010
	 
	x
	x
	Sở Văn hóa - Thông tin
	Các ngành liên quan

	67
	Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề án và kế hoạch thực hiện xã hội hóa các hoạt động thuộc lĩnh vực thể dục - thể thao tỉnh Sơn La giai đoạn 2008-2010
	 
	x
	x
	Sở Thể dục - Thể thao
	Các ngành liên quan

	 
	Tháng 5
	 
	Phiên họp 48
	 
	 
	 

	68
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	69
	Dự thảo Nghị quyết về các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	70
	Báo cáo tình hình tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính, ngân sách 6 tháng cuối năm 2008.
	 
	x
	x
	Sở Tài chính
	 

	71
	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2008 dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La.
	 
	x
	x
	BQL dự án di dân TĐC tỉnh
	 

	72
	Báo cáo kết quả công tác thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng cuối năm 2008.
	 
	x
	x
	Thanh tra tỉnh
	 

	73
	Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
	 
	x
	x
	Công an tỉnh
	 

	74
	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
	 
	x
	x
	Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh
	 

	75
	Báo cáo tình hình và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XII đến nay.
	 
	x
	x
	VP UBND tỉnh
	 


	76
	Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2008.
	 
	x
	x
	VP UBND tỉnh
	 

	77
	Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2006/NQ-HĐND ngày 13/3/2006 của HĐND tỉnh về các biện pháp cấp bách đấu tranh phòng chống ma tuý 6 tháng đầu năm 2008.
	 
	x
	x
	Công an tỉnh
	 

	78
	Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2008
	 
	x
	x
	Sở Nội vụ
	 

	79
	Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của Chi cục Bảo vệ thực vật
	x
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các ngành liên quan

	80
	Rà soát quy hoạch phát triển thuỷ sản gắn với nguồn lợi thuỷ sản lòng hồ thuỷ điện Sơn La và Hoà Bình giai đoạn 2007 - 2010 và đến 2020
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	81
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2008 
	 
	x
	x
	Sở Giao thông - Vận tải
	 

	82
	Phương án điều chỉnh giá đất tháng 5 năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Tài chính 
	 

	83
	Đề án phát triển Thương mại - dịch vụ vùng nông thôn tỉnh Sơn La đến 2015
	 
	x
	 
	Sở Thương mại - Du lịch
	Các ngành liên quan; UBND các huyện, thị

	84
	Dự thảo Nghị quyết tổng biên chế sự nghiệp nhà nước; tổng chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2009 của tỉnh Sơn La
	 
	x
	x
	Sở Nội vụ 
	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện,
 thị xã

	85
	Dự thảo Nghị quyết thông qua tổng biên chế hành chính nhà nước năm 2009 của tỉnh Sơn La
	 
	x
	x
	Sở Nội vụ 
	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, 
thị xã

	 
	Tháng 6
	 
	Phiên họp 49
	 
	 
	 

	86
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2008
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	87
	Tổng hợp danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2009 và các năm tiếp theo 
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	88
	Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư  6 tháng đầu năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	89
	Dự thảo Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
	x
	 
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Sở Tài chính

	90
	Báo cáo tình hình soạn thảo, ban hành văn bản và kiểm tra xử lý văn bản QPPL 6 tháng đầu năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Tư pháp
	Các sở, ngành 
liên quan

	91
	Tổ chức hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế 
	x
	 
	 
	Cục Thuế tỉnh
	 

	92
	Rà soát bổ sung quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	93
	Dự án rà soát bổ sung quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư giai đoạn 2007 - 2010 và đến năm 2015
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	94
	Dự thảo báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 
	x
	 
	 
	Sở Tài chính
	 

	95
	Phê duyệt phương án điều chỉnh ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung trợ cấp cân đối ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã Quý III năm 2008
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	96
	Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm 2008 theo qui định
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	97
	Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
	x
	 
	 
	Sở Kế hoạch 

Và Đầu tư
	Sở Tài chính

	98
	Đề án xúc tiến thương mại, xây dựng xuất xứ, thương hiệu cho hàng hóa nông, lâm nghiệp tỉnh Sơn La giai đoạn 2008-2015
	x
	 
	 
	Sở Thương mại - Du lịch
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	99
	Quy hoạch định hướng khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	 
	x
	x
	Sở Công nghiệp
	 

	100
	Kế hoạch phục vụ vận tải khách kỳ thi đại học, cao đẳng 2008
	x
	 
	 
	Sở Giao thông - Vận tải
	 

	 
	Tháng 7
	 
	Phiên họp 50
	 
	 
	 

	101
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	102
	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2008 và dự kiến nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2009
	x
	 
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	103
	Dự án qui hoạch chi tiết khu bảo tàng văn hóa đồi Châu
	x
	x
	 
	Sở Xây dựng
	UBND thị xã

	104
	Đề án qui hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương đến 2020
	x
	x
	 
	Sở Xây dựng
	UBND các huyện

	105
	Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến 2020
	 
	x
	 
	Sở Xây dựng
	 

	106
	Xây dựng dự toán năm 2009 báo cáo Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế
	x
	 
	 
	Sở Tài chính
	Cục Thuế tỉnh

	107
	Thành lập hệ thống bản đồ hành chính cấp huyện, xã tỉnh 
Sơn La 
	x
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 

	108
	Đề án ổn định ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009-2010
	 
	x
	 
	Ban Dân tộc tỉnh
	 

	109
	Đề án xuất nhập khẩu giai đoạn 2008 - 2015
	 
	x
	 
	Sở Thương mại - Du lịch
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	110
	Đề án thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Púng Bánh, huyện Sốp Cộp
	x
	 
	 
	Sở Y tế
	Các ngành liên quan

	111
	Đề án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm, bổ sung trang thiết bị đủ điều kiện đạt chuẩn hệ thống quản lý chất lượng GLP
	 
	x
	 
	Sở Y tế
	 

	112
	Quy hoạch phát triển cây Cao su giai đoạn 2007-2011 và đến 2020
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các ngành liên quan

	113
	Dự toán ngân sách địa phương năm 2009
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	114
	Phê duyệt chênh lệch tiền lương mới tăng thêm năm 2008
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	115
	Đề án cơ chế và giải pháp thu hút đầu tư cụm điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	 
	x
	 
	Sở Công nghiệp
	 

	116
	Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực nông thôn; cơ sở sản xuất, sửa chữa phương tiện vận tải thủy lòng hồ thủy điện Hoà Bình và 
Sơn La 
	 
	x
	 
	Sở Công nghiệp
	 

	 
	Tháng 8
	 
	Phiên họp 51
	 
	 
	 

	117
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	118
	Báo cáo + Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
	 
	x
	x
	Sở Tài chính 
	 

	119
	Tổng kết năm học 2007-2008 và công tác chuẩn bị năm học 2008-2009
	x
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	UBND các huyện, thị xã

	120
	Khảo sát, phục dựng và tổ chức một số lễ hội truyền thống các dân tộc tỉnh Sơn La 
	 
	x
	 
	Sở Văn hóa - Thông tin
	 

	121
	Giải pháp khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
	 
	x
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 

	122
	Dự án qui hoạch mạng lưới xăng dầu đến 2020 trên địa bàn toàn tỉnh
	x
	 
	 
	Sở Thương mại - Du lịch
	Các ngành liên quan, UBND các huyện, thị

	123
	Đề án phân cấp quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi; củng cố tổ chức thuỷ nông cơ sở
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và  PTNT
	 

	124
	Đề án đổi mới nội dung, phương pháp, thành phần, thủ tục hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế, phê duyệt dự án đầu tư
	 
	x
	 
	Sở Xây dựng
	Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và các đơn vị liên quan

	125
	Đề án đào tạo nguồn nhân lực bác sỹ cho bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Sơn La
	x
	 
	 
	Sở Y tế
	 

	126
	Đề án tăng cường quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm - mỹ phẩm giai đoạn 2008-2015 
	 
	x
	 
	Sở Y tế
	 

	127
	Đề án phát triển dịch vụ y tế xã hội, dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ chăm sóc người già, người tàn tật
	 
	x
	 
	Sở Y tế
	 

	 
	Tháng 9
	 
	Phiên họp 52
	 
	 
	 

	128
	Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và qúi IV năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	129
	Trình miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho hộ nông thôn, tiền thuê đất của hộ nông trường viên
	x
	 
	 
	Cục Thuế tỉnh
	 

	130
	Đề án du lịch sinh thái cộng đồng gắn với 3 khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh
	 
	x
	 
	Sở Thương mại - Du lịch
	UBND huyện 
Sốp Cộp, Thuận Châu, Bắc Yên

	131
	Đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2008-2015
	x
	 
	 
	Sở Thương mại - Du lịch
	 

	132
	Thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1/2000, 1/5000, lập hồ sơ địa chính khu đo 8 xã, 6 phường thị xã Sơn La (thành phố Sơn La)
	x
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 

	133
	Đề án nâng cao năng lực truyền thông giáo dục sức khỏe
	x
	 
	 
	Sở Y tế
	Các ngành liên quan

	134
	Đề án nâng cao năng lực Trạm Y tế xã
	x
	 
	 
	Sở Y tế
	UBND các huyện, thị xã và các ngành liên quan

	135
	Dự án điều chỉnh qui hoạch chung thị trấn Thuận Châu
	x
	 
	 
	Sở Xây dựng
	UBND huyện 
Thuận Châu

	136
	Dự án qui hoạch chi tiết trục đô thị Chiềng Sinh - Nà Sản
	x
	 
	 
	Sở Xây dựng
	UBND huyện
 Mai Sơn

	137
	Đề án nâng cấp Bệnh viện đa khoa Mường La từ 80 lên 120 giường bệnh
	x
	 
	 
	Sở Y tế
	Các ngành liên quan

	138
	Đề án nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu từ 120 lên 150 giường bệnh
	x
	 
	 
	Sở Y tế
	Các ngành liên quan

	139
	Cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát hiện, bồi dưỡng đào tạo nhân tài để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh
	 
	x
	x
	Sở Nội vụ
	 

	140
	Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2007 - 2010 và đến 2020
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	141
	Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình Thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn cho cán bộ xã, bản
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	142
	Dự án nghiên cứ quy hoạch tổng thể nâng cao điều kiện sống nông thôn khu vực miền núi Tây Bắc
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	143
	Phương án điều hành ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung trợ cấp cân đối ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã Qúy IV năm 2008
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	 
	Tháng 10
	 
	Phiên họp 53
	 
	 
	 

	144
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	145
	Chương trình phát triển, khai thác năng lượng tái tạo
	x
	 
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 

	146
	Rà soát qui hoạch phát triển kinh tế và ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Lào giai đoạn 2007-2010
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các ngành liên quan

	147
	Đề án đào tạo nghề cho Thanh niên người dân tộc thiểu số thuộc chương trình 135 (giai đoạn 2009-2010)
	x
	 
	 
	Ban Dân tộc tỉnh
	 

	148
	Tờ trình và dự thảo nghị quyết về phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2009
	 
	x
	x
	Ban Dân tộc tỉnh
	 

	149
	Dự án rà soát điều chỉnh, bổ sung QHTT phát triển thương mại tỉnh Sơn La giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến 2020
	 
	x
	 
	Sở Thương mại - Du lịch 
	Các ngành liên quan, UBND các huyện, thị

	150
	Dự án điều chỉnh qui hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu
	 
	x
	x
	Sở Thương mại - Du lịch 
	UBND huyện Mộc Châu, Ban Quản lý Dự án khu du lịch Mộc Châu

	151
	Kế hoạch triển khai chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2015
	 
	x
	 
	Sở Y tế
	 

	152
	Chương trình CSSK gắn với các vùng, khu điểm TĐC
	 
	x
	 
	Sở Y tế
	 

	153
	Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
	 
	x
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ

	154
	Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua chương trình và Qũy Giải quyết việc làm năm 2009 của tỉnh Sơn La 
	 
	x
	x
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các Sở, ngành
 liên quan

	155
	Phương án điều hành ngân sách Qúy IV năm 2008 
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	156
	Dự thảo cơ chế quản lý điều hành ngân sách địa phương năm 2009
	 
	x
	 
	Sở Tài chính 
	 

	 
	Tháng 11
	 
	Phiên họp 54
	 
	 
	 

	157
	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	158
	Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	159
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách địa phương quản lý và chương trình mục tiêu năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành 
liên quan

	160
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách tỉnh Sơn La năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Tài chính 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	161
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thị xã năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Tài chính 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	162
	Báo cáo tình hình tài chính ngân sách địa phương năm 2008, phương hướng nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương năm 2009 
	 
	x
	x
	Sở Tài chính
	 

	163
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn giá đất để công bố công khai vào ngày 01/01/2009
	 
	 
	x
	Sở Tài chính 
	 

	164
	Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phương án thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Tài chính 
	 

	165
	Đề án thành lập đội kiểm ngư lòng hồ Thuỷ điện Hoà Bình và Thuỷ điện Sơn La
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	166
	Đề án trồng rừng kinh tế gắn với công nghiệp chế biến giai đoạn 2008 -2010 và đến 2020
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	167
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ di dân, tái định cư năm 2008, nhiệm vụ di dân tái định cư năm 2009
	 
	x
	x
	BQL dự án di dân TĐC tỉnh
	 

	168
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2008 và kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Giao thông - Vận tải
	 

	169
	Xây dựng đề án tuyến điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La
	x
	 
	 
	Sở Thương mại - Du lịch
	 

	170
	Báo cáo tình hình và kết quả bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2008; phương hướng nhiệm vụ năm 2009
	 
	x
	x
	Công an tỉnh
	Sở Thương mại DL

	171
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2009
	 
	x
	x
	Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh
	Sở Tài chính

	172
	Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2006/NQ-HĐND ngày 13/3/2006 của HĐND tỉnh về các biện pháp cấp bách đấu tranh phòng chống ma tuý 
	 
	x
	x
	Công an tỉnh
	 

	173
	Báo cáo kết quả công tác thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2007; Nhiệm vụ công tác thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2008 
	 
	x
	x
	Thanh tra tỉnh
	 

	174
	Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2008
	 
	x
	x
	Sở Nội vụ
	 

	175
	Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh từ kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đến nay 
	 
	x
	x
	VP UBND tỉnh
	 

	176
	Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2008 và nhiệm vụ chỉ đạo điều hành năm 2009 của UBND tỉnh 
	 
	x
	x
	VP UBND tỉnh
	 

	 
	Tháng 12
	 
	Phiên họp 55
	 
	 
	 

	177
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 12 năm 2008; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01 và quí I năm 2009
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	178
	Dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, các chủ đầu tư 

	179
	Dự thảo quyết định giá tính thuế nhà đất năm 2009
	x
	 
	 
	Cục Thuế tỉnh
	Sở Tài chính 

	180
	Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại đến 2015
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	181
	Báo cáo tổng kết năm nông nghiệp 2008
	x
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và  PTNT
	 

	182
	Kế hoạch xây dựng các Trường Phổ thông dân tộc nội trú trong tỉnh đạt chuẩn Quốc gia
	 
	x
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	UBND các huyên, thị

	183
	Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009 cho các huyện, thị xã và các đơn vị dự toán tỉnh tại Hội nghị hành chính trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XII tại kỳ họp thứ XII (lần thứ 11)
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	184
	Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2009
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	185
	Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2009 và công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	186
	Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 của các ngành theo quy định
	 
	x
	 
	Sở Tài chính 
	 

	187
	Phương án điều hành ngân sách cấp tỉnh và bổ sung trợ cấp cho các huyện, thị quí I năm 2009
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	 

	188
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về các giải pháp quản lý, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Sở Tài chính

	189
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc giao các ngành, các huyện, thị xã triển khai các nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	190
	Chương trình công tác năm 2009 của UBND tỉnh khoá XII
	 
	x
	 
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

	191
	Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL 6 tháng đầu năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Tư pháp
	Các sở, ngành 
liên quan

	192
	Chương trình lập quy hoạch năm 2009 của UBND tỉnh
	 
	x
	 
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ngành
 liên quan

	193
	Báo cáo tổng kết phong trào xây dựng GTNT năm 2008
	 
	x
	 
	Sở Giao thông - Vận tải
	UBND các huyện, thị

	194
	Kế hoạch phát triển GTVT năm 2009
	 
	x
	 
	Sở Giao thông - Vận tải
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